
STT Dự án  Số tiền Ghi chú

A  Danh mục dự án rút vốn              3.370.996   

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện              3.370.996   

1
Nạo vét kênh Như Độ, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình                          65   

2
Nạo vét kênh trạm bơm Bắc Thành, xã Lai Thành, huyện Kim

Sơn, tỉnh Ninh Bình                        209   

3
Nạo vét kênh 3 xã, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh

Bình                        244   

4
Nạo vét kênh Hòa Lạc, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình                        225   

5
Nạo vét kênh Tuần Lễ, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình
                           6   

6
Nạo vét kênh Đạc 45 và kênh Duy Hòa – Thiết Kỷ, xã Ân

Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

                       110   

7
Nạo vét kênh Hàm Ân, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh

Bình                        164   

8
Nạo vét kênh Ứng Luật, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn,

tỉnh Ninh Bình 73                      

9
Nạo vét kênh Định Hướng – Tức Hiêu, xã Kim Định, huyện

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 32                      

10
Nạo vét kênh Chỉ Thiện – Huệ Địch, xã Xuân Thiện, huyện

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 58                      

11
Nạo vét kênh Thành Đức – Cách Tâm, xã Chính Tâm, huyện

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 90                      

12
Nạo vét kênh Trung Quy 2, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn,

tỉnh Ninh Bình 113                    

13
Nạo vét kênh Đạo Củ, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 31                      

14
Nạo vét kênh Lưu Quang 1, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn,

tỉnh Ninh Bình 25                      

15
Nạo vét kênh giữa xã, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 29                      

16
Nạo vét kênh Như Độ 1, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 31                      
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17
Nạo vét kênh Dục Đức, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 73                      

18
Nạo vét kênh Đồng Nhân, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 51                      

19
Nạo vét kênh Yên Thổ, xã Yên Mật, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 57                      

20
Nạo vét kênh Nam Lưu Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim

Sơn, tỉnh Ninh Bình 2                        

21
Nạo vét kênh Hồi Thuần – Kim Định và kênh Hồi Thuần –

Tuân Hóa 72                      

22
Nạo vét kênh Kiến Thái, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 90                      

23
Nạo vét kênh Quy Hậu nam, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn,

tỉnh Ninh Bình 66                      

24
Nạo vét kênh Áp Giới – Hợp Thành, xã Chất Bình, huyện Kim

Sơn, tỉnh Ninh Bình 13                      

25
Nạo vét kênh Cộng Nhuận – Cộng Thành, xã Chất Bình,

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 152                    

26
Nạo vét kênh Đồng Đắc nam, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn,

tỉnh Ninh Bình 150                    

27
Nạo vét kênh Quy Hậu bắc, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn,

tỉnh Ninh Bình 61                      

28
Nạo vét kênh Duy Hòa bắc, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh

Ninh Bình 132                    

29
Nạo vét kênh Hậu đồng Trung Quy, xã Quang Thiện, huyện

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 5                        

30
Nạo vét kênh tiền đồng Hợp Thành, xã Chất Bình, huyện Kim

Sơn, tỉnh Ninh Bình 96                      

31
Xây dựng tuyến kè kênh Quy Hậu (từ Km158+200 đến

Km158+356 thuộc QL10), huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 188                    

32
Xử lý xói lở bãi Sông Vạc đoạn từ cống 9 đến nhà thờ Kim

Đài (phía bờ Hữu) trên địa bàn xã Thượng Kiệm 383                    

33

Xử lý cấp bách tạm thời trong mùa mưa bão năm 2021 đối với

sự cố xói lở, sụt sạt bờ Hữu sông Vạc đoạn từ

Km26+731÷Km26+931 theo LT tuyến đê Hữu sông Vạc

thuộc ĐB xã Thượng Kiệm 65.900               

34
Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã Lưu Phương- Cồn

Thoi qua huyện Kim Sơn 1.241.499          

35

Xây dựng tuyến đường N5, N6 và rãnh thoát nước khu đấu giá

quyền sử dụng đất cho dân làm nhà ở tại xóm 9, xã Lưu

Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 197                    

36

Rải thảm mặt đường Cacboncor Asphalt đường Nam sông Ân

(đoạn từ cầu Ngói đến cầu Thống Nhất, xã Tân Thành), huyện

Kim Sơn 382                    

37
Xây dựng tuyến đường N2 từ đường trục Lưu Phương đến

đường trục Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 1.226.237          

38
Xây dựng tuyến đường N7 trong khu trung tâm hành chính

huyện Kim Sơn 175.054             
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39
Xây dựng tuyến đường N9 trong khu trung tâm hành chính

huyện Kim Sơn 101.877             

40
Xây dựng tuyến đường N10 trong khu trung tâm hành chính

huyện Kim Sơn 15.897               

41
Xây dựng tuyến đường N12 trong khu trung tâm hành chính

huyện Kim Sơn 88.335               

42
Xây dựng tuyến đường N13 trong khu trung tâm hành chính

huyện Kim Sơn 118.880             

43
Sửa chữa sân, nhà vệ sinh, cổng Đài truyền thanh huyện Kim

Sơn, tỉnh Ninh Bình 82                      

44
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xóm 9 (giai đoạn 1) xã

Kim Chính, huyện Kim Sơn 333.090             

45
Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại

xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn 470                    

B Danh mục dự án bổ sung vốn 3.370.996          

1

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Dự án Xây

dựng tuyến đường B5 đoạn từ cống CT 6-CT11, xã Kim

Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 2.129.497          

2

Hỗ trợ UBND xã Xuân Chính: Dự án nâng cấp, sửa chữa

nhà học khu B trường Mầm non Xuân Chính, xã Xuân Chính,

huyện Kim Sơn 1.241.499          
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